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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Số: 14/2014/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðiện Biên, ngày 07 tháng 7 năm 2014 
  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại 

 trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 79/2010/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24 tháng 11 
năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Ngoại giao Hướng dẫn việc phối 
hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 79/2010/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý nhà nước về 
thông tin ñối ngoại  trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Xuân Kôi 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 14/2014/Qð-UBND, 
ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ðiện Biên)  

 
 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin 
ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành tỉnh; ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong 
việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại trên 
ñịa bàn. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý 
và thực hiện các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 2. Thông tin ñối ngoại 

Thông tin ñối ngoại quy ñịnh tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh, 
ñất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, của tỉnh ðiện 
Biên nói riêng; thông tin về chủ trương, ñường lối của ðảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước Việt Nam và của tỉnh ðiện Biên ra thế giới và thông tin thế giới vào 
Việt Nam và tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 

1. UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước ñối với các hoạt ñộng thông tin ñối 
ngoại trên ñịa bàn tỉnh; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối 
ngoại trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị của các cấp, ngành, ñịa 
phương và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt ñộng thông tin ñối 
ngoại; chính quyền các cấp có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác 
thông tin ñối ngoại trong phạm vi quản lý của mình. 

3. Công tác thông tin ñối ngoại ñược triển khai chủ ñộng, toàn diện, thường 
xuyên, song có trọng tâm, trọng ñiểm theo từng giai ñoạn; kết hợp chặt chẽ giữa 
thông tin ñối ngoại với thông tin ñối nội; giữa thông tin ñối ngoại với các hoạt ñộng 
chính trị, kinh tế, văn hóa ñối ngoại; giữa ngoại giao của các cấp chính quyền với ñối 
ngoại của cấp ủy ðảng các cấp, ñối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, 
giữ gìn ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.  
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4. Thực hiện ñúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo 

ñiều kiện thuận lợi ñể các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước kịp thời 
tuyên truyền chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
của tỉnh ðiện Biên; các hoạt ñộng ñối ngoại của tỉnh nhằm tăng cường sự hợp tác, 
ñầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào tỉnh ðiện Biên.  

ðiều 4. Nội dung hoạt ñộng thông tin ñối ngoại  

Hoạt ñộng thông tin ñối ngoại là hoạt ñộng ñưa thông tin ñến tổ chức, cá nhân 
người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp ñưa thông tin quốc tế 
ñến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nội dung hoạt ñộng thông tin ñối ngoại bao 
gồm: 

1. Thông tin về chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, của tỉnh ðiện Biên; những thành tựu trong công cuộc ñổi mới của ñất nước, 
của tỉnh ðiện Biên; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ ñối ngoại của Việt Nam 
và phối hợp ñưa thông tin quốc tế ñến nhân dân trong nước nói chung và tỉnh ðiện 
Biên nói riêng, qua ñó mở rộng giao lưu thương mại, ñẩy mạnh ñầu tư và các hoạt 
ñộng trao ñổi hợp tác khác. 

2. Tuyên truyền việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế của Việt Nam, 
của tỉnh ðiện Biên về các dự án ODA; các dự án phi Chính phủ ñầu tư trên ñịa bàn, 
Quy chế quản lý biên giới, các công tác ñối ngoại, công tác phân giới cắm mốc, bảo 
ñảm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; tăng cường ñoàn kết hợp tác hữu nghị 
giữa các khu vực giáp biên giới với nước bạn Lào, với Trung Quốc… 

3. Tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh ñất nước lịch sử, văn hóa, con 
người, tiềm năng thế mạnh của Việt Nam nói chung và của tỉnh ðiện Biên nói riêng. 

4. Phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh ðiện Biên nói riêng. 

5. Các loại hình hoạt ñộng thông tin ñối ngoại khác. 

Chương II 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ðỐI NGOẠI 

ðiều 5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại  

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin ñối ngoại; 
xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, ñề án về thông tin ñối 
ngoại theo thẩm quyền ñược pháp luật quy ñịnh.  

2. Căn cứ ñiều kiện thực tế, ñặc thù công việc bố trí cán bộ thực hiện công tác 
thông tin ñối ngoại; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh; từng bước trang bị cơ 
sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, bảo ñảm phục vụ cho hoạt ñộng thông 
tin ñối ngoại. 
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3. ðào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trên ñịa bàn tỉnh tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

4. Chỉ ñạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan báo chí của tỉnh; 
cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, cộng ñồng 
người Việt Nam ở nước ngoài và cộng ñồng quốc tế về các vấn ñề liên quan ñến hoạt 
ñộng thông tin ñối ngoại của tỉnh theo quy ñịnh. 

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
ñộng thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Sơ kết, tổng kết hoạt ñộng thông tin ñối ngoại theo ñịnh kỳ; khen thưởng, kỷ 
luật ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại. 

ðiều 6. Cơ quan tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh công tác quản lý nhà 
nước về thông tin ñối ngoại 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công 
tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại trên ñịa 
bàn tỉnh. 

2. Các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh hiện hành. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ðỐI NGOẠI 

ðiều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện 
tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại trên ñịa 
bàn tỉnh. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, ñề án, chương trình về thông tin ñối 
ngoại ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
của ngành theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật về thông tin ñối ngoại. 

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác chỉ ñạo, quản lý, 
hướng dẫn nội dung thông tin ñối ngoại, ñặc biệt là các vấn ñề nhạy cảm liên quan 
ñến hoạt ñộng ñối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh, các cơ quan 
thông tấn, báo chí ngoài tỉnh ñến ðiện Biên công tác; phối hợp với Sở Ngoại vụ và 
các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng ñồng 
người Việt Nam ở nước ngoài và cộng ñồng quốc tế theo quy ñịnh. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước 
ngoài có nội dung thông tin về ðiện Biên ñể tham mưu cho UBND tỉnh xem xét xử lý 
cụ thể ñối với các nội dung có liên quan.  

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cán bộ 
chuyên trách thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin ñối ngoại tại một số 
ñơn vị có liên quan.  
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5. Là ñầu mối tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương trong công tác ñào tạo, tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt ñộng thông tin ñối ngoại 
trên ñịa bàn tỉnh. 

6. Thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn ñối với việc xuất bản bản tin, tài liệu, 
tờ rời, họp báo và những nội dung có liên quan ñến hoạt ñộng ñối ngoại trên ñịa bàn 
tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Phối hợp với các ñơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện 
quản lý hoạt ñộng thông tin báo chí của các cơ quan ñại diện nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh. 

8. Phối hợp với Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên 
quan theo dõi, quản lý việc xuất, nhập khẩu sách, báo, tạp chí, băng ñĩa có nội dung 
về thông tin ñối ngoại; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh về những thông tin 
không ñúng sự thật, gây bất lợi, ảnh hưởng xấu ñến tỉnh ñể có biện pháp xử lý. 

9. Chủ trì cùng các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt ñộng thông tin 
ñối ngoại. 

10. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công tác thông tin ñối ngoại 
của các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện. Phối hợp với các ñơn vị 
có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt ñộng thông tin ñối ngoại; ñề xuất khen 
thưởng, kỷ luật ñối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng thông tin 
ñối ngoại. 

11. Hàng năm tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các hoạt ñộng thông tin ñối 
ngoại trên ñịa bàn gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh theo quy ñịnh hiện hành. 

12. Theo ñịnh kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt ñộng thông tin ñối 
ngoại trên ñịa bàn và dự thảo báo cáo cho UBND tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền 
thông theo quy ñịnh. Nội dung dự thảo Sở có trách nhiệm gửi về UBND tỉnh trước 
ngày 25 tháng 12 hàng năm. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ  

1. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai các hoạt ñộng thông 
tin ñối ngoại của ðiện Biên ở nước ngoài; phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông 
và các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền ñối 
ngoại ñã ñược phê duyệt. 

2. Chủ trì theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài thông tin 
về ðiện Biên phục vụ lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công 
tác thông tin ñối ngoại; quản lý phóng viên nước ngoài hoạt ñộng báo chí tại ñịa 
phương và các ñoàn ñại biểu nước ngoài ñến tỉnh ðiện Biên theo quy ñịnh hiện hành. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, hướng dẫn báo chí 
ñưa tin về hoạt ñộng ñối ngoại của các ñồng chí lãnh ñạo ðảng, Nhà nước và của tỉnh 
trên ñịa bàn; phối hợp cung cấp thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực 
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khác của ñịa phương, phục vụ công tác tuyên truyền ñối ngoại phát triển kinh tế - xã 
hội của ñịa phương. Phối hợp hướng dẫn ñưa tin về tình hình quốc tế, tin tức trong 
tỉnh liên quan ñến hoạt ñộng ñối ngoại. 

4. Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan tham mưu nội dung phát ngôn 
của lãnh ñạo tỉnh về những vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng ñối ngoại và cung cấp 
thông tin có ñịnh hướng cho cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài. 

5. Hướng dẫn, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại ở nước ngoài. 

ðiều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tham mưu 
cho UBND tỉnh chỉ ñạo công tác thông tin ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 
triển khai các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại thông qua hoạt ñộng văn hóa, nghệ thuật, 
thể thao và du lịch. 

2. Chủ trì xây dựng, quản lý các cụm pa nô, biển báo, biển quảng cáo tấm lớn 
tuyên truyền, giới thiệu về ðiện Biên tại các Cửa khẩu trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng 
tỉnh. 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại 
vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế ñộ bảo mật 
thông tin trong hoạt ñộng thông tin ñối ngoại; tổng hợp diễn biến thông tin ñối ngoại 
ñể ñề xuất chủ trương, biện pháp phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống 
phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh ðiện Biên. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Ngoại vụ triển khai các hoạt ñộng thông tin ñối ngoại biên phòng 
trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên 
quan thẩm ñịnh dự toán kinh phí ngân sách hằng năm cho các hoạt ñộng thông tin ñối 
ngoại trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh. 

2. Kịp thời tham mưu, ñề xuất nguồn kinh phí ñể ñảm bảo cho các hoạt ñộng 
thông tin ñối ngoại ñột xuất, phát sinh. 

ðiều 13. Trách nhiệm các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và UBND cấp 
huyện  

1. Chỉ ñạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin ñối ngoại của tỉnh 
trong phạm vi quản lý; xây dựng các chương trình, kế hoạch thông tin ñối ngoại của 
ñơn vị và lập dự toán kinh phí về thông tin ñối ngoại hằng năm gửi Sở Thông tin và 
Truyền thông tổng hợp.  
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2. Cung cấp chính xác, có ñịnh hướng về thông tin ñối ngoại cho cơ quan 

thông tấn, báo chí trong và ngoài nước về các vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực và ñịa 
bàn quản lý theo quy ñịnh. 

3. Sơ kết, tổng kết, ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng thông tin ñối ngoại theo phạm 
vi quản lý; ñịnh kỳ gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 
12 hằng năm hoặc các báo cáo ñột xuất theo yêu cầu ñể tổng hợp báo cáo cấp có 
thẩm quyền. 

4. Thực hiện chế ñộ bảo mật theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 14. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ 
chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, 
các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng 
thông tin ñối ngoại phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh ñể kịp thời sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Xuân Kôi 

 


